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2. Cho sơ đồ phản ứng:

A + X

B + X                   R  + ……..

D + X

Biết R là một kim loại thường gặp trong các bài tập của chương trình Hóa học lớp 8 và được sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Hãy xác định CTHH các chất R, A, B, D, X, viết các phương trình phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra (nếu có) và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào?

Câu III: (4 điểm)
1. Trong bình đốt khí người ta dung tia lửa điện để đốt một hỗn hợp gồm 32 cm3 khí hiđro và 30 cm3 khí oxi. 

a) Sau phản ứng còn thừa khí nào không? Thừa bao nhiêu cm3?

b) Tính thể tích và khối lượng hơi nước thu được? (Biết các thể tích khí và hơi đo ở đktc).

2. Để hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp A gồm oxit của Đồng (II) và Sắt (III) cần vừa đủ 25,55 gam dung dịch HCl 20%.

a) Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A.

b) Nếu đem hỗn hợp A nung nóng trong ống sứ rồi dẫn khí CO đi qua, trong điều kiện thí nghiệm thấy cứ 4 phân tử chất rắn mỗi loại tham gia phản ứng thì có 1 phân tử không tham gia phản ứng. Xác định thành phần và khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng trong ống sứ?

Câu IV: (5 điểm)
1. Độ tan của phân đạm 2 lá NH4NO3 ở 200C là 192 gam. Tính nồng độ % của dung dịch NH4NO3 ở nhiệt độ này?

2. Cho 8,96 lít khí CO đi qua ống sứ tròn, dài, nung nóng chứa m gam bột đồng (II) oxit. Khi phản ứng kết thúc thu được hõn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro là 18. Xác định giá trị của m? (ĐKTC)
3. Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, lượng kim loại thu được sau phản ứng cho vào dung dịch HCl dư đến khi phản ứng kết thúc đem toàn bộ khí thu được khử một oxit của kim loại R hóa trị II thấy khối lượng oxit của kim loại R bị khử cũng là m gam. Tìm CTHH oxit của kim loại R?

Câu V: (4 điểm)

Phân tích 15,9 gam một hợp chất vô cơ thấy nguyên tố Na chiếm 43,4%, nguyên tố C chiếm 11,32% khối lượng, còn lại là nguyên tố oxi.

a) Xác định CTHH của hợp chất vô cơ đó.

b) Cho lượng chất vô cơ nói trên vào 250ml dung dịch axit clohiđric 2M (D=1,1g/ml) đến khi phản ứng kết thúc. Tính nồng độ mol và nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng?
- Hết -

Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu I: (3 điểm) 
	

	1. Mỗi chất 0,15 điểm x 10 chất = 1,5 điểm.
	1,5

	2. Mỗi ý 0,15 điểm x 10 ý = 1,5 điểm.
	1,5

	Câu II: (4 điểm)
	

	1. Phân biệt được 4 dung dịch
	2

	2. Tìm được A, B, D, X và viết đủ PTPƯ
	2

	Câu III: (4 điểm)
	

	1. Xác định được chất phản ứng hết, chất còn thừa, tính được lượng chất thừa, chất sản phẩm
	2

	2. Tính được thành phần của A và thành phần chất rắn trong ống sứ sau phản ứng.
	2

	Câu IV: (5 điểm)
	

	1. Độ tan của phân đạm 2 lá NH4NO3 ở 200C là 192 gam. Tính được nồng độ % của dung dịch NH4NO3.
	1

	2. Cho 8,96 lít khí CO đi qua ống sứ tròn, dài, nung nóng chứa m gam bột đồng (II) oxit. Khi phản ứng kết thúc thu được hõn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro là 18. Xác định giá trị của m.
	2

	3. Tìm được R là Cu
	2

	Câu V: (4 điểm)
	

	a) Xác định CTHH của hợp chất vô cơ.
	1

	b) Cho lượng chất vô cơ nói trên vào 250ml dung dịch axit clohiđric 2M (D=1,1g/ml) đến khi phản ứng kết thúc. Tính nồng độ mol và nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng.
	3


Lưu ý: Học sinh có thể giải theo phương pháp khác, đúng vẫn cho điểm tối đa của câu (ý) đó.


